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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 12/2021/DS-GĐT 

Ngày: 11/01/2021 

V/v: T/c hợp đồng  vay tài sản và 

góp hụi.
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 

 

      
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Xuân. 

Các thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Trí. 

     Ông Phan Thanh Tùng. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Út – Kiểm sát viên. 

Ngày 11/01/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng  vay 

tài sản và góp hụi”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Mai Thanh Vng, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: Khóm 2, phường LT, thị xã GR, tỉnh BL. 

2. Bị đơn: Anh Mai Chí Bn, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Khóm 2, phường LT, thị xã GR, tỉnh BL. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Đoàn Yến Ng; sinh năm 1980. 

Địa chỉ: Khóm 2, phường LT, thị xã GR, tỉnh BL. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Nguyên đơn ông Mai Thanh Vng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

bà Đoàn Yến Ng trình bày từ năm 2016 đến năm 2018, do là anh em ruột nên vợ 

chồng ông Vng, bà Ng có cho ông Mai Chí Bn (là em ruột của ông Vng) vay tiền 

nhiều lần, mỗi lần vay các bên có làm biên nhận vay mượn tiền, tổng số tiền vay là 

470.000.000 đồng. 

Ngoài ra, cũng vào thời gian trên, ông Bn có tham gia chơi nhiều dây hụi do 

ông Vng, bà Ng làm chủ hụi. Tổng số tiền nợ hụi là 149.000.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền vay và tiền hụi ông Bn còn nợ ông Vng, bà Ng là 

619.000.000 đồng. Ông Vng, bà Ng khởi kiện yêu cầu ông Bn trả số tiền nợ gốc và 

tiền hụi tổng cộng 619.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. 

Bị đơn ông Mai Chí Bn thống nhất theo trình bày ông Mai Thanh Vng và bà 

Đoàn Yến Ng, ông còn nợ tổng số tiền hụi là 149.000.000 đồng. 

Riêng số tiền vay 470.000.000 đồng vợ chồng ông Vng, bà Ng khởi kiện buộc 

ông phải trả, trong số tiền này ông chỉ nợ tiền gốc tổng cộng 330.000.000 đồng, còn 

lại 140.000.000 đồng là tiền lãi.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 22/11/2018, Tòa án nhân 

dân thị xã GR, tỉnh BL quyết định: 

Buộc ông Mai Chí Bn có nghĩa vụ trả cho ông Mai Thanh Vng, bà Đoàn Yến 

Ng số tiền vay là 470.000.000 đồng và 149.000.000 đồng tiền nợ hụi, tổng cộng là 

619.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ thi hành án, án phí và 

quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 03/12/2018, ông Mai Chí Bn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 77/2019/DS-PT ngày 07/10/2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh BL quyết định: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Mai Chí Bn, sửa một phần Bản án sơ 

thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 22/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã GR, tỉnh BL. 

Buộc ông Mai Chí Bn có nghĩa vụ trả ông Mai Thanh Vng, bà Đoàn Yến Ng số 

tiền nợ là 125.438.889 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chậm thi hành án, 

chi phí giám định và án phí. 

Ngày 10/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BL đề nghị kháng nghị theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 253/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 29/10/2020, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án dân 
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sự phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm sửa Bản án dân sự phúc thẩm nêu 

trên về phần án phí, buộc ông Mai Thanh Vng phải chịu 23.742.444 đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Ông Mai Thanh Vng khởi kiện yêu cầu ông Mai Chí Bn trả tổng cộng 

619.000.000 đồng tiền vay và tiền hụi. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử chấp nhận yêu 

cầu của ông Vng, buộc ông Bn phải trả 619.000.000 đồng nợ vay và nợ hụi.  

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Bn kháng cáo yêu cầu xem xét lại khoản tiền 

vay vì đã trả lãi vượt tiền vốn. Qua xem xét đối chiếu các tài liệu chứng cứ do ông 

Bn cung cấp, Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Bn, tuyên xử sửa 

Bản án sơ thẩm, ông Bn chỉ phải trả cho ông Vng số tiền 125.438.889 đồng. Như 

vậy, Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm là phù hợp, có căn cứ. Yêu cầu khởi 

kiện của ông Vng không được Tòa án chấp nhận với số tiền là 619.000.000 đồng - 

125.438.889 đồng = 493.561.111 đồng.  

[3] Theo quy định khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì: “Nguyên đơn phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận...”. Theo 

điểm b mục 1.3 đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch 

(Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14) thì ông Vng phải chịu án phí đối với số tiền 493.561.111 

đồng không được chấp nhận là 23.742.444 đồng (20.000.000 đồng + 4% của phần 

giá trị vượt quá 400.000.000 đồng). 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm không buộc ông Vng chịu án phí đối với số tiền 

không được chấp nhận là không đúng quy định của pháp luật. Xét thấy tài liệu, 

chứng cứ trong vụ án đã đầy đủ, rõ ràng; có đủ căn cứ để làm rõ các tình tiết trong 

vụ án. Việc sửa Bản án bị kháng nghị không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa 

vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nên chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, sửa Bản án phúc thẩm về phần án 

phí, buộc ông Vng phải chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 23.742.444 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 253/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 29/10/2020 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Sửa Bản án dân sự phúc thẩm số 77/2019/DS-PT ngày 07/10/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh BL giữa nguyên đơn là ông Mai Thanh Vng với bị đơn là ông Mai 

Chí Bn về phần án phí dân sự sơ thẩm như sau: 

Buộc ông Mai Thanh Vng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 23.742.444 đồng 

(Hai mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đồng). 

3. Các phần khác của Bản án phúc thẩm nêu trên không bị kháng nghị có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 07/10/2019. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh BL; 

- TAND thị xã GR, tỉnh BL; 

- Chi cục THADS thị xã GR; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 
 

 

 

             TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Bùi Đức Xuân 
 

 

 

 


